PHỤ LỤC V
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2013/TT-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh)

1. Tên Công ty phát điện:

2. Tên nhà máy điện:

3. Chu kỳ thanh toán: 

Bảng 1. BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THANH TOÁN THÁNG___

	
	Khoản thanh toán
	Thành tiền
VND

	I
	Thanh toán điện năng thị trường (= 1 + 2 + 3 + 4)
	

	1
	Khoản thanh toán tính theo giá điện năng thị trường
	

	2
	khoản thanh toán tính theo giá chào
	

	3
	Khoản thanh toán cho phần sản lượng phát tăng thêm
	

	4
	Khoản thanh toán do phát sai lệnh điều độ
	

	II
	Thanh toán công suất thị trường
	

	III
	Thanh toán dịch vụ dự phòng quay
	

	IV
	Thanh toán khác
	

	
	Tổng cộng ( = I + II + III + IV)
	


Bảng 2. BẢNG KÊ THANH TOÁN ĐIỆN NĂNG THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG __

	Ngày giao dịch
	Thanh toán điện năng thị trường, VNĐ
	Tổng

	
	Thanh toán tính theo giá SMP
	Thanh toán tính theo giá chào
	Thanh toán cho phần sản lượng phát tăng thêm
	Khoản thanh toán do phát sai lệnh điều độ
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	


Bảng 3. BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG SUẤT THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG __

	Ngày giao dịch
	Thanh toán công suất thị trường,

VNĐ

	1
	

	2
	

	…
	

	…
	

	….
	

	
	

	30
	

	31
	

	Tổng cộng
	


Bảng 4. BẢNG KÊ THANH TOÁN DỊCH VỤ DỰ PHÒNG QUAY TRONG THÁNG __

	Ngày giao dịch
	Thanh toán dịch vụ dự phòng quay,

VNĐ

	1
	

	2
	

	…
	

	….
	

	
	

	30
	

	31
	

	Tổng cộng
	


Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện









(Ký tên và đóng dấu)

(Gửi kèm theo bảng kê thanh toán hoàn chỉnh cho từng ngày giao dịch trong tháng)

